
1 150464 Phạm Anh Tú 6 2 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư 2 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

2 150233 Hà Gia Hưng 15 6 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư 1 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

3 060194 Vàng Văn Phong 15 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 4 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

4 060207 Lương Minh Quân 16 7 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 1 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

5 060246 Sùng A Tuấn 2 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nà Pán - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

6 060278 Cứ A Trường 11 11 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót 1 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

7 060128 Giàng Thị Linh 23 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 2 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

8 060089 Mùa A Hồng 12 5 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Huổi Đanh - Xã Mường Toong - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

9 060243 Thào A Toán 24 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

10 060218 Vừ Thị Sinh 20 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót 1 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

11 060117 Vàng Thị Lại 6 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 4 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

12 060096 Vừ A Hùng 17 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Nậm Pố 4 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Điện Biên
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13 060223 Thào Thị Sơn 28 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Toong 3 - Xã Mường Toong - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

14 060245 Hờ A Tú 21 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

15 060065 Vừ A Đông 27 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

16 060294 Tông Như Ý 30 9 2010 Điện Biên Hoa Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Ngã Ba - Xã Mường Toong - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

17 060255 Sừng Go Thanh 9 8 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Bản Pờ Nhù Khồ - Xã Sín Thầu - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

18 060009 Nguyễn Nhật Anh 8 8 2010 Điện Biên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

19 060046 Sùng Thị Dợ 14 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 1 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

20 060199 Thào A Phùng 6 5 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Là - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

21 060165 Hồ Thị Hằng Nga 18 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nà Pán - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

22 060056 Giàng A Dũng 1 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót 1 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

23 060094 Sùng A Hùng 24 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Là - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

24 060200 Thào Thị Phượng 2 3 2010 Sơn La Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé 2 - Xã Mường Nhé - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

25 060018 Lỳ Ngọc Bích 15 1 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Bản A Pa Chải - Xã Sín Thầu - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

26 060080 Giàng Thị Hoa 28 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
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27 060174 Đặng Thị Ánh Nguyệt 28 3 2010 Điện Biên Dao Nữ
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Tả Sú Lình - Xã Sín Thầu - Huyện Mường 

Nhé - Điện Biên

28 060188 Lỳ Khừ Pứ 3 10 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

29 060290 Pờ Mười Xuân 10 6 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Điện Biên

30 060044 Giàng Pằng Dinh 29 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

31 060047 Sùng Đan Du 8 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé 2 - Xã Mường Nhé - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

32 060140 Sùng A Lộng 2 10 2010 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Ban - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

33 060082 Giàng Thị Hoa 12 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

34 060084 Lỳ Mai Hoa 25 8 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

35 60228 Trương Mỳ Sự 12 12 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Húi To - Xã Chung Chải - Huyện Mường 

Nhé - Điện Biên

36 060033 Mùa A Chiến 16 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

37 060025 Sùng Thị Cư 18 6 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

38 060037 Sùng Thị Chứ 10 10 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

39 060067 Mào Ngọc Hà 28 6 2010 Điện Biên Thái Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé Mới - Xã Mường Nhé - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

40 060053 Sùng Thị Dủa 13 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
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41 060164 Kháng Thị Nú 10 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Vì - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

42 060150 Vàng Thị Mai 20 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 4 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

43 060160 Lỳ Ly Na 2 3 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

44 060201 Giàng Thị Phượng 17 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

45 060042 Lùng Thị Diệp 7 5 2010 Điện Biên Kháng Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Quảng Lâm - Xã Quảng Lâm - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

46 060197 Lý A Phỏng 17 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Dền Thàng - Xã Quảng Lâm - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

47 060213 Quàng Văn Sân 3 6 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Bản Pờ Nhù Khồ - Xã Sín Thầu - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

48 060248 Sừng Mạnh Tuấn 19 9 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

49 060247 Chang Trần Tuấn 9 10 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Bản Tá Miếu - Xã Sín Thầu - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

50 060090 Giàng Xuân Hồng 19 11 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Bản Lỳ Mạ Tá - Xã Sín Thầu - Huyện 

Mường Nhé - Điện Biên

51 060279 Su Tiến Trường 26 12 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Bản Tả Kố Khừ - Xã Sín Thầu - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

52 060195 Lỳ Đại Phong 17 9 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

53 060115 Hảng A Là 18 12 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Hốc - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

54 060270 Lý Thị Thương 15 12 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Thanh 2 - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
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55 230266 Vàng A Phủng 16 6 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Thanh 2 - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

56 230189 Thào A Mảnh 26 6 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 1 - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

57 230069 Vàng Thị Dinh 20 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

58 230013 Mùa Sẻo Bi 10 12 2010 Lai Châu Mông Nam
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Pa Tết - Xã Huổi Lếch - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

59 230248 Sừng Xè Pư 4 6 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

60 230215 Vàng Thị Mỷ 1 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Vì - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

61 230090 Mùa Thị Dung 20 3 2009 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé 2 - Xã Mường Nhé - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

62 230305 Thào Thị Sống 18 2 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Púng - Xã Pa Tần - Huyện Nậm 

Pồ - Tỉnh Điện Biên

63 230391 Ly A Xì 5 7 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

64 230150 Mùa Thị La 8 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Huổi Lếch - Xã Huổi Lếch - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

65 230356 Lý A Thình 3 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Pinh - Xã Mường Toong - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

66 230317 Thào Thị Sung 24 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Huổi Sái Lương - Xã Quảng Lâm - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

67 230299 Hờ A Sinh 12 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

68 230059 Giàng Thị Dế 16 6 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Vang Hồ  - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
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69 230206 Tráng Seo Mình 27 10 2010 Lào Cai Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Nậm Vì - Xã Nậm Vì - Huyện Mường 

Nhé - Tỉnh Điện Biên

70 230042 Giàng A Chống 9 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Nậm Mỳ 1 - Xã Huổi Lếch - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

71 230342 Hạng A Thái 29 7 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Cây Sặt - Xã Huổi Lếch - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

72 060204 Trương Khánh Quân 1 8 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Bản Húi To - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

73 230308 Mùa A Sơn 2 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

74 230088 Thào Thị Dúa 20 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To 1 - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

75 230228 Giàng A Nga 18 10 2010 Lai Châu Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Pá Lùng - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

76 230100 Lý Thành Đạt 8 11 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Leng Su 

Sìn

Bản Á Di - Xã Leng Su Sìn - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

77 230213 Giàng Thị Mủa 4 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Tân Phong - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

78 230181 Pờ Già Ly 18 11 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

79 060146 Toán Quang Lý 22 4 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

80 230271 Lý Thị Thanh Phượng 18 4 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Leng Su 

Sìn

Bản Leng Su Sìn - Xã Leng Su Sìn - 

Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

81 230242 Sình Thị Pàn 13 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng Su 

Sìn

Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

82 230378 Vàng A Vòng 1 7 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Cấu - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
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83 230294 SÙNG A SÌ 29 8 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

84 230210 Lý A Mông 12 9 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Hẹt - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

85 230049 Thào Thị Chua 1 4 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

86 230283 Hờ Thị Sai 20 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Po - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm 

Pồ - Tỉnh Điện Biên

87 230250 Hờ A Phần 14 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Po - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm 

Pồ - Tỉnh Điện Biên

88 230114 Hạng A Hải 28 11 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To 1 - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

89 230023 Giàng A Sa Công 1 10 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Pá Mỳ 3 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường 

Nhé - Tỉnh Điện Biên

90 230252 Giàng Giừ Phành 8 1 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Chuyên Gia 1 - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

91 230107 Giàng Thị Đơ 28 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng Su 

Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

92 230147 Sùng A Khúa 2 2 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Cấu - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

93 230340 Thào A Thái 13 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Tà Hàng - Xã Mường Toong - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

94 230111 Cứ Thị Giông 12 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Huổi Lếch - Xã Huổi Lếch - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

95 230279 Thào A Quy 15 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Xà Quế - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

96 230375 Lý A Vênh 13 2 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Hẹt - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
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97 230171 Chang Quang Linh 9 3 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT TH - THCS 

Sen Thượng

Bản Long San - Xã Sen Thượng - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

98 230173 Lỳ Phượng Linh 15 11 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH - THCS 

Sen Thượng

Bản Long San - Xã Sen Thượng - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

99 230322 Chang A Tàng 19 4 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To  - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

100 230227 Giàng A Nụ 25 1 2009 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Leng Su 

Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

101 230338 Vừ A Tha 1 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 2 - Xã Mường Nhé - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

102 230017 Lỳ Đại Cà 30 10 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

103 230108 Sùng Thị Ganh 20 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Pá Lùng - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

104 230048 Hảng Páo Chua 27 5 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Chuyên Gia 2 - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

105 230232 Ly Thị Nhè 11 1 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 1 - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

106 230302 Giàng A Sình 9 11 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Pá Mỳ 1 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường 

Nhé - Tỉnh Điện Biên

107 230054 Liều Thị Chư 6 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Chà Nọi 2 - Xã Quảng Lâm - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

108 230339 Toán Lý Thái 5 8 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT TH - THCS 

Sen Thượng

Bản Long San - Xã Sen Thượng - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

109 230346 Chang A Thắng 14 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To  1 - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

110 230347 Phàng A Thành 25 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Na Cô Sa 4 - Xã Na Cô Sa - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
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111 230078 Thào Thị Dợ 10 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Tà Hàng - Xã Mường Toong - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

112 230241 Giàng Thị Pàm 25 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

113 230191 Vàng Văn Mạnh 20 5 2010 Điện Biên Kháng Nam
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Quảng Lâm - Xã Quảng Lâm - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

114 230170 Hạng Thị Linh 26 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Nậm Pan 2 - Xã Huổi Lếch - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

115 230117 Vừ A Hạng 28 11 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Khon 1 - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

116 230200 Lỳ Quang Minh 3 10 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT TH - THCS Sín 

Thầu

Bản Tá Miếu - Xã Sín Thầu - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

117 230396 Vừ A Yên 29 9 2009 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng Su 

Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

118 230093 Lý A Dung 13 11 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Hẹt - Xã Nậm Kè - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

119 230359 Hạng Thị Thu 26 12 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua SIn - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

120 230073 Sùng Thị Dính 1 8 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Cấu - Xã Nậm Vì - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

121 230264 Lầu A Phử 27 2 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Pá Mỳ 3 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường 

Nhé - Tỉnh Điện Biên

122 230312 Sùng Thị Sua 4 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Pá Lùng - Xã Chung Chải - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

Tổng số học sinh: 122 học sinh./.
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